
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.17.04.00.0CÐN ĐCN 18A09/03/2000ĐượcTrần Tiến04661810181

4.22.06.75.0CÐN ĐCN 18A11/04/2000MinhNguyễn Nhật04661810412

5.17.04.00.0CÐN ĐCN 18A11/04/2000NhãNguyễn Thanh04661810433

6.77.05.79.0CÐN ĐCN 18A27/06/2000ThắngNguyễn Văn04661810674

5.06.05.00.0CÐN ĐCN 18A16/08/2000TrườngĐỗ Quang04661810785

6.87.06.09.0CÐN ĐCN 18B02/01/2000AnBùi Quốc04661810946

6.46.06.39.0CÐN ĐCN 18B21/06/2000AnhLê Hữu Tuấn04661810977

5.75.05.79.0CÐN ĐCN 18B29/02/2000LinhLê Hùng04661811278

5.44.06.77.0CÐN ĐCN 18B11/05/2000NguyễnĐinh Lý04661811379

6.97.06.010.0CÐN ĐCN 18B14/12/2000NhânPhạm Thành046618113810

5.84.07.39.0CÐN ĐCN 18B30/03/1999PhúTạ Quang046618114811

4.53.05.39.0CÐN ĐCN 18E02/07/98HoàngPhạm Nhật046617121312

3.53.05.00.0CÐN ĐCN 18E16/07/99NhuậnNguyễn Văn046617123713

3.02.05.00.0CÐN ĐCN 18E29/04/99PhátNguyễn Tiến046617133614

5.13.07.08.0CÐN ĐCN 18E20/12/97TínNguyễn Khắc046617145815

4.64.05.35.0CÐN ĐCN 18E28/02/2000BảoNgô Quốc046618137716

5.33.07.010.0CÐN ĐCN 18E08/07/2000GiangHuỳnh Trường046618139117

0.00.05.77.0CÐN ĐCN 18E17/05/1999HuỳnhNguyễn Phương046618140018

5.14.05.78.0CÐN ĐCN 18E15/05/2000KhaTô An046618140419

3.13.02.37.0CÐN ĐCN 18E02/10/2000KhangLê Quang046618140620

5.45.06.05.0CÐN ĐCN 18E20/12/2000NamHà Văn046618142421

4.02.05.77.0CÐN ĐCN 18E06/04/2000NghĩaNguyễn Văn046618142722

6.35.07.39.0CÐN ĐCN 18E30/04/2000NhãPhạm Quốc046618142923

6.26.06.37.0CÐN ĐCN 18E11/01/1998PhúKhúc Hoàng046618143624

5.44.06.010.0CÐN ĐCN 18E30/03/1999XươngTrần Văn046618146825
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